Chuyên đề địa lí tự nhiên ninh bình

vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

I/ Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính

1. Vị trí địa lý - Phạm vi lãnh thổ

Ninh Bình là một tỉnh nhỏ nằm ở rìa phía nam và tây nam của Đồng bằng Sông Hồng Phía bắc giáp huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam với chiều dài 15 km; phía tây bắc giáp 2 huyện Yên Thuỷ và Lạc Thuỷ tỉnh Hoà Bình với chiều dài 66 km; phía nam là vịnh Bắc bộ với chiều dài bờ biển là 16,5km; phía đông và đông bắc giáp huyện ý Yên, huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định, lấy sông Đáy là ranh giới với chiều dài 87 km; phía tây và tây nam giáp huyện Thạch Thành, thị xã Bỉm Sơn, huyện Hà Trung và huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hoá với chiều dài 87 km.

Toạ độ địa lý của tỉnh Ninh Bình: Điểm cực nam: 19057' độ vĩ bắc (Cửa Đáy, xã Kim Đông, huyện Kim Sơn); điểm cực bắc: 20028' độ vĩ bắc (xóm Lạc Hồng, xã Xích Thổ, huyện Nho Quan); điểm cực tây: 105032'30" độ kinh đông (núi Điện, rừng Cúc Phương huyện Nho Quan), điểm cực đông: 105053'20" độ kinh đông (bến đò Mười, xã Xuân Thiện, huyện Kim Sơn).

Ninh Bình có diện tích tự nhiên là 1.405,04 km2, dân số năm 1999 là 884.900 người, mật độ 629,6 người/km2 (năm 2004 là 894.868 người, mật độ 637 người/km2).. So với các tỉnh thành trong cả nước, về diện tích tự nhiên, Ninh Bình thuộc loại tỉnh nhỏ. Quy mô dân số thuộc loại trung bình, mật độ dân số thuộc loại cao so với cả nước, tuy nhiên Ninh Bình lại là tỉnh có mật độ dân cư thưa nhất vùng Đồng bằng Sông Hồng.

2. Sự phân chia hành chính

Ninh Bình cổ xưa thuộc đất Nam giao, thời kỳ Bắc thuộc là Tượng quận, huyện Vô Công quận Cửu Chân, huyện Câu Lậu quận Giao Chỉ rồi huyện Văn Dương thuộc Trường Châu. Thời Đinh-Lê (986-1010), Ninh Bình là kinh đô của nước Đại Cồ Việt. Thời Trần, thuộc phủ Trường An, thời Lê Sơ Ninh Bình có 2 phủ Trường Yên và Thiên Quan, thời Lê Trung Hưng gọi là Thanh Hoa ngoại trấn. Năm 1806 đổi là đạo Thanh Bình. Năm 1821 đổi là đạo Ninh Bình. Năm 1829 đổi là trấn Ninh Bình. Từ thời Nguyễn, sử sách ghi chép được đầy đủ và chi tiết về quá trình thay đổi và tên các đơn vị hành chính từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở ở một số thời điểm cụ thể.

Năm Minh Mạng 12 (1831), tỉnh Ninh Bình chính thức ra đời, sau khi có thêm huyện Kim Sơn (1829). Đến năm 1937, Ninh Bình có 2 phủ 4 huyện 48 tổng và 375 xã thôn (phủ tương đương huyện và độc lập với nhau).

Năm 1945, thị xã Ninh Bình ra đời. Tháng 12/1949, tỉnh Ninh Bình thuộc Liên khu 3. Ngày 27/1/51, tái lập tỉnh Ninh Bình. Ngày 27/12/1975, sáp nhập với tỉnh Hà Nam thành tỉnh Hà Nam Ninh.

Ngày 26/12/1991, tái lập tỉnh Ninh Bình trên cơ sở chia tách tỉnh Hà Nam Ninh, có 7 đơn vị hành chính: thị xã Ninh Bình, thị xã Tam Điệp, huyện Hoa Lư, huyện Tam Điệp, huyện Gia Viễn, huyện Hoàng Long, huyện Kim Sơn. Diện tích 1386,77 km2, dân số 787.877 người.

Năm 1992 huyện Tam Điệp được tách ra thành 2 huyện Yên Mô và Yên Khánh, Ninh Bình có 2 thị xã, 6 huyện với 125 xã và 11 phường, thị trấn. Thị xã Ninh Bình là tỉnh lị, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh, nằm trên trục quóc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc Nam, cách thủ đô Hà Nôi 90 km.

Đến nay (tháng 7/2007), tỉnh Ninh Bình có 1 Thành phố Ninh Bình (thành lập trên cơ sở thị xã Ninh Bình từ 1/4/2007), 1 thị xã Tam Điệp, 6 huyện: Hoa Lư, Gia Viễn, Nho Quan, Yên Mô, Yên Khánh và Kim Sơn với 147 xã, phường, thị trấn.

Bảng:     Các đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Ninh Bình:

	Stt
	Đơn vị hành 
chính cấp huyện
	Số xã,
phường,
thị trấn
	Diện tích
	Dân số
	Mật độ 
dân số

	1
	Thành phố Ninh Bình 
	14
	48,42
	km2
	102 539
	người
	2117,7
	người/km2

	2
	Thị xã Tam Điệp 
	7
	107,00
	km2
	50 383
	người 
	470,9
	người/km2

	3
	Huyện Gia Viễn 
	21
	162,50
	km2
	117 356
	người
	722,2
	người/km2

	4
	Huyện Hoa L​ư
	11
	102,14
	km2
	64 691
	người 
	633,4
	người/km2

	5
	Huyện Kim Sơn 
	27
	207,40
	km2
	169 465
	người
	817,1
	người/km2

	6
	Huyện Nho Quan 
	27
	495,70
	km2
	133 813
	người 
	269,9
	người/km2

	7
	Huyện Yên Khánh 
	20
	137,80
	km2
	137 965
	người
	1001,2
	người/km2

	8
	Huyện Yên Mô 
	17
	144,08
	km2
	118 656
	người
	823,5
	người/km2

	 
	Tỉnh Ninh Bình 
	144
	1405,04
	km2
	894 868
	người 
	636,9
	người/km2
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3. ý nghĩa của vị trí địa lý đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Nhìn tổng thể, Ninh Bình nằm trên rìa cạnh tam giác châu Bắc bộ, phía đông là đồng bằng, phía nam là biển , dãy Tam Điệp là giới hạn cuối cùng về phía tây nam của Bắc bộ, là khởi đầu của Trung bộ. 

Trong quá khứ, Ninh Bình là nơi tiếp giáp của hai đơn vị hành chính lớn: Giao châu ở phía bắc và ái châu ở phía nam, là trung gian giữa xã hội  người Việt ở đồng bằng và xã hội người Mường ở vùng núi rừng tây bắc (Hoà Bình). Từ xa xưa, Ninh Bình là nơi phân chia giữa Đông Việt (phía bắc) và Tây Việt (xứ Thanh) thời Hồ thế kỷ XV. Thời Tây Sơn, Tam Điệp Ninh Bình là phòng tuyến chặn ngang bắc nam, để từ đây, nghĩa quân Tây Sơn thần tốc tiến vào giải phóng Thăng Long và quét sạch quân Thanh xâm lược. Trong kháng chiến chống Pháp, Ninh Bình có một vị trí đặc biệt trong tuyến phòng thủ của quân dân liên khu 3. Đây là vị trí cửa ngõ từ các căn cứ của ta ở Tây Bắc xuống đồng bằng. Trong thế trận hiện nay, Ninh Bình là một mắt xích quan trọng bảo vệ đồng bằng sông Hồng và là giao điểm của quân khu 3 và quân khu 4.

Ninh Bình nằm trong vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Bắc bộ rộng lớn, giàu về tiềm năng tài nguyên thiên nhiên, dân cư đông đúc, nguồn lao động dồi dào. Ninh Bình nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của tam giác tăng trưởng Hà Nội -Hải phòng - Quảng Ninh, điều đó tác động không nhỏ tới việc phát triển kinh tế của tỉnh.

Ninh Bình nằm trên tuyến giao thông huyết mạch (quốc lộ 1A xuyên Nam-Bắc, và đầu mút của đại lộ phía tây: đường Hồ Chí Minh), nối liền vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội (Ninh Bình cách Hà Nội 90 km) với các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây nguyên, với thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu long. Ninh Bình còn liên lạc trực tiếp và là của ngõ giao lưu của các tỉnh phía nam với vùng Tây Bắc giàu tiềm năng về tài nguyên, nhưng thiếu nhân lực, thiếu vốn và kỹ thuật.

ở vào vị trí cửa ngõ phía Nam vùng Đồng bằng sông Hồng, vừa có đường bộ, đường sắt và đường sông (toàn tỉnh có 284 km đường sông). Ninh Bình là một trong ba tỉnh, thành phố của Đồng bằng sông Hồng có điều kiện thuận lợi để mở rộng các mối liên hệ nội vùng, ngoại vùng, tạo nên động lực quan trọng  thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

II/ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

1. Địa hình

a. Đặc điểm của địa hình

Lãnh thổ Ninh Bình nằm ở vùng rìa đồng bằng Bắc Bộ, lại vừa nằm trong vùng chuyển tiếp Hoà Bình - Thanh Hóa nên nền địa chất và địa hình có cấu tạo không đồng nhất. Địa hình Ninh Bình có hướng nghiêng từ tây bắc xuống đông nam, từ vùng núi Nho Quan, Tam Điệp tới miền đồng bằng Hoa Lư, Yên Khánh rồi thấp dần ra vùng biển kim Sơn. Địa hình Ninh Bình khá đa dạng, tuy nhiên đồng bằng chiếm trên 80% diện tích đất tự nhiên (1.405,04 km2), còn vùng đồi núi chỉ chiếm gần 20% diện tích toàn tỉnh. 

Phía tây và tây bắc của tỉnh là khu vực đồi cacxtơ - xâm thực Cúc Phương. Tiếp đó là dải đồng bằng tích tụ Nho Quan kéo tới Đồng Giao, Tam Điệp. Khu vực rộng lớn nhất là vùng đồng bằng tích tụ phù sa sông bao gồm đồng bằng tích tụ trũng Gia Viễn, Hoa Lư và đồng bằng tích tụ (cao) Yên khánh. Vùng ven biển Kim Sơn là đồng bằng duyên hải được bồi tụ phát triển mạnh mẽ, hàng năm tiến ra biển với tốc độ lớn (80 - 100m/năm)

+ Sự đa dạng của địa hình Ninh Bình đươc thể hiện ở một số dạng tiêu biểu:

Đồng bằng với 4 kiểu: đồng bằng gợn sóng nhẹ cấu tạo bới bậc thềm phù sa cổ; đồng bằng lòng chảo do phù sa chưa lấp đầy vũng, vịnh cữ; đồng bằng mấp mô gợn sóng và đồng bằng thấp ven biển.

Địa hình đồi gò đá phiến với trắc diện hình thái đơn điệu dạng bát úp, có độ cao không lớn và độ dốc nhỏ, sườn lồi.

Địa hình núi đá vôi hiểm trở với rất nhiều kiểu carxtơ phong phú: carxtơ dạng vòm, carxtơ dạng nón và dạng tháp; carxtơ trọc, carxtơ phủ, carxtơ kín, hang động carxtơ, thung carxtơ, phễu carxtơ, cánh đồng carxtơ …).

 Xét về mặt địa mạo, địa hình cacxtơ là dạng địa hình đặc trưng độc đáo nhất của Ninh Bình, đồng thời lại có ý nghĩa to lớn về giá trị kinh tế, đặc biệt là về du lịch. Kiểu đại hình cacxtơ độc đáo nhất là khu vực cố đô Hoa Lư và Tam Cốc - Bích Động, đây là kiểu cacxtơ vịnh Hạ Long hay “Hạ Long cạn”. Nơi đây bao gồm rất  nhiều núi đá vôi với nhiều hình dạng đặc sắc nằm rải rác trong một vùng chiêm trũng. Chân các núi đá vôi có nhiều hàm ếch và hang động ngập nước, đó là những vết tích vết tích mài mòn của biển trước đây như khối đá vôi Thiên Tôn (Ninh Mỹ) và các núi đá vôi ven đường 12B từ cầu Đế tới thị trấn Nho Quan. Các dạng cacxtơ Ninh Bình đều mang đặc trưng của cacxtơ nhiệt đới. Chúng bao gồm các dạng cacxtơ  vòm, cacxtơ dạng tháp (núi Tròn, núi ông Trạng - Trường Yên), cacxtơ dạng đồi (Gia Sinh, Sơn Lai), cacxtơ dạng xiên (phổ biến ở Hoa Lư, Tam Cốc, Bích Động), cacxtơ dạng phễu, cánh đồng cacxtơ (xã Ninh Hoà, Ninh Nhất, Ninh Tiến..). Đặc biệt những hang động cacxtơ rất phổ biến ở Ninh Bình tạo nên nhiều cánh đẹp ngoạn mục. Những hang động nổi tiếng như: Bích Động, Thiên Tôn, động Hoa Lư, động Hang Dơi (Hoa Lư), Địch Lộng (Gia Viễn), trong rừng Cúc Phương có động Người Xưa, động Trăng Khuyết....Các hang động cacxtơ ở Ninh Bình rất phong phú về hình thái và chủng loại, trong hang có nhiều dạng bồi tụ (thạch nhũ) tạo nên những cảnh đẹp huyền ảo.

b. Các kiểu địa hình chủ yếu:

Lãnh thổ Ninh Bình tới 3/4 nằm trong miền đồng bằng sụt võng, lại tiếp cận với vùng ven rìa đồi núi phái tây thuộc khu hệ núi Tây Bắc Việt Nam nên ở Ninh Bình có 3 kiểu địa hình cơ bản sau đây:

- Kiểu địa hình đồng bằng bồi tụ trên vịnh biển nông, được cấu tạo chủ yếu bởi trầm tích Đệ tứ.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, vùng trũng Hà Nội đã bị lún sụt cách đây vài trăm triệu năm. Quá trình sụt lún từ từ, chế độ biển kéo dài trên170 triệu năm làm cho trầm tích lắng đọng, gọi là trầm tích Neogen (chiều dày tới hàng nàgn mét). Tại trung tâm đồng bằng, nơi con người đang sinh sống và canh tác, phủ lớp phù sa Đệ tứ có chiều dày 80-120m. Càng ra rìa đồng bằng, độ dày lớp phủ phù sa này càng giảm, chỉ còn vài mét, có nơi đá gốc có thể lộ ra. Thành phần trầm tích rất đa dạng với cát, sét, bột, tướng bãi bồi hoặc hỗn hợp sông - biển. Lớp phù sa trên mặt đồng bằng có thành phần cơ giới nhẹ, độ phì cao. Khi con người chưa đăp đê, nước lũ hàng năm tràn ra khắp đồng bằng, một phần vật liệu đọng ở ven sông tạo nên các gờ sông, phần còn lại vật liệu mịn hơn, chủ yếu là sét, bột theo nước loang ra khắp châu thổ. Càng xa sông, vật liệu bồi tụ càng ít nên mặt đồng bằng ở đây thấp, tạo nên nhiều đầm lầy, phổ biến ở huyện Nho Quan, Gia Viễn (còn gọi là vùng chiêm trũng).

Ngày nay, trên mặt đồng bằng, kiểu địa hình phổ biến nhất là địa hình nhân tạo, tiêu biểu là hệ thống đê ven sông Đáy, sông Hoàng Long …, ngoài ra là các dạng kênh mương, bờ vùng, bờ thửa, nhà cửa, đường xá, cầu cống, các công trình xây dựng… 

Với đất đai mầu mỡ và địa hình bằng phẳng, nên vùng đồng bằng trở thành nơi quần cư đông đúc và hoạt động kinh tế sầm uất, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế chung của tỉnh Ninh Bình.

Do những kiểu khác nhau về địa hình, có thể chai vùng đồng bằng Ninh Bình ra các kiểu phụ sau:

+ Đồng bằng lượn sóng nhẹ của bậc thêm phù sa thứ nhất dọc đường 12B.

+ Đồng bằng vùng trũng dạng lòng chảo (vùng chiêm trũng) thuộc huyện Nho Quan và huyện Gia Viễn.

+ Đồng bằng mấp mô do có lẫn đồi gò thuộc Hoa Lư và Yên Mô.

+ Đồng bằng thấp ven biển, bằng phẳng và hơi nghiêng theo hướng bắc-nam, bề mặt bị chia cắt mạnh (bởi sông, sông đào nhân tạo) ở Kim Sơn, Yên Khánh.

 - Kiểu địa hình đồi gò dạng bát úp và bậc thang, cấu tạo bởi đá trầm tích (tuổi Triat và Đệ tứ), thuộc tây bắc Nho Quan, Gia Viễn và dọc đường 12B, với địa hình đồi thấp, sườn thoải hoặc rất thoải, đỉnh tròn, độ sâu chia cắt chỉ vài chục mét đến 100 mét, mật độ chia cắt ngang khá lớn (3-5km/km2) do tác động xâm thực của dòng chảy mặt, có nhiều khe rãng, mương xói, sườn tích, nón phóng vật.

Kiểu địa hình này nằm tựa lương vào núi phía sau, phía trước là vùng đồng trũng. Vì vậy, có thể coi kiểu địa hình này là đường ranh giới giữa vùng núi và vùng đồng bằng tỉnh Ninh Bình.

- Kiểu địa hình carxtơ phát triển trên đá vôi (tuổi Trung sinh) với rất nhiều dạng phong phú, xen lẫn nhau.

Địa hình carxtơ có thể có vật liệu che phủ (Cúc Phương huyện Nho Quan) hoặc trọc (như địa hình đá vôi huyện Hoa Lư); địa hình dương (khối carxtơ), địa hình âm (carư, thung, phễu, hang động, cánh đồng carxtơ), địa hình carxtơ ngầm (hang động, sông ngầm …) và carxtơ trên bề mặt. Dưới chân các núi đá vôi ở khu vực Tam cốc-Bích động huyện Hoa Lư, trước đây bị nước biển mài mòn tạo nên các hàm ếch, được gọi là "Hạ Long cạn", ví với những núi đá vôi đứng lô nhô trên mặt biển.

Các nghiên cứu cho thấy hang động ở Ninh Bình có tới 4 tầng hang khác nhau. Nhiều hang động đẹp, có giá trị thu hút du lịch đến tham quan, đã và đang được khai thác (Bích động được coi là "Nam thiên đệ nhị động").

c.  ảnh hưởng của địa hình:

- Đối với các tài nguyên khác: một số tài nguyên có liên hệ mật thiết với điều kiện địa hình: 

+ Sinh vật: hệ sinh thái rừng ngập mặn ở vùng đồng bằng ven biển huyện Kim Sơn; hệ sinh thái ngập nước (Vân Long huyện Gia Viễn) gắn với kiểu đồng bằng vùng trũng dạng lòng chảo; hệ rừng nguyên sinh phát triển mạnh trên lớp phủ carxtơ (Cúc phương huyện Nho Quan).

+ Khoáng sản: nguyên liệu phân bón, hoá chất gắn với địa hình núi đá vôi (phốtphorit trong một số hang đá vôi, Đôlômit, đá vôi sạch, đá vôi ximăng …), các mỏ sét, cao lanh, sét phụ gia xi măng thường liên quan đến địa hình đồi gò dạng bát úp (Xich Thổ, huyện Nho Quan), cát xây dựng gắn với thung lũng sông; các mỏ than bùn thường gắn với khu vực đầm lầy, hoặc ở trên diện tích lúa 1 vụ…

+ Nguồn nước ngầm, nước mặt liên quan với cấu trúc địa tầng và địa hình bề mặt. Vùng đồng bằng thấp, nguồn nước mặt phong phú, nhưng nước ngầm thường sâu và khó khai thác; một số nơi địa hình carxtơ phủ (ở Cúc Phương, Nho Quan) lại rất ít nước mặt…

+ Tài nguyên đất đai: đồng bằng châu thổ gắn với đất mặn ven biển, đất phù sa, các bậc thêm cổ có các loại đất phong hoá (đất tầng mỏng, đất xám) … 

- Đối với sự phân bố dân cư và phát triển kinh tế xã hội: dân cư Ninh Bình hiện nay chủ yếu vẫn là nông dân nên phân bố dân cư gắn bó chặt chẽ với điều kiện địa hình và điều kiện đất đai nêu trên. Vùng đồng bằng phù sa mầu mỡ dân cư tập trung đông đúc (trên dưới 1000người.km2), vùng núi đá vôi, địa hình hiểm trở, đất canh tác ít nên dân cư thưa thớt (dưới 200 người/km2). Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đang đẩy nhanh việc tập trung dân cư vào các khu đô thị, khu trung tâm hành chính, văn hoá, khu công nghiệp … Các lợi thế, tiềm năng về điều kiện địa hình, đất đai, giao thông … đang được khai thác để phát triển kinh tế xã hội (xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác tài nguyên khoáng sản, xây dựng khu công nghiệp, phát triển du lịch, dịch vụ …).

2. Tài nguyên khoáng sản

Do đặc điểm địa chất, kiến tạo, tài nguyên khoáng sản Ninh Bình khá đa dạng, từ các khoáng sản làm nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, tới các khoáng sản cho công nghiệp năng lượng và cho một số ngành khác.  Trong số đó có một số loại khoáng sản có giá trị:

+ Các núi đá vôi với diện tích tới 2 vạn ha, với trữ lượng hàng chục tỉ m3 và hàng chục triệu tấn đôlômít làm nguyên liệu để sản xuất vật liệu xây dựng (trước hết là xi măng) và một số laọi hoá chất.

Đá vôi Đồng Giao Tam Điệp có hàm lượng có hàm lượng oxyt canxi từ 54 - 55%, hàm lượng manhê nhỏ hơn 1%, dùng làm nguyên liệu cho ngành hoá chất. Đá vôi có cuờng độ chịu lửa và tính nguyên khối cao dùng làm đá ốp lá và trang trí trong xây dựng. Khu vực Tam Điệp và Hoa Lư có nguồn đôlômít phong hoá dùng lam gạch không nung có cường độ chịu nén khá cao, từ 50 - 60/1cm2. Ngoài ra ở Văn Phú (Nho Quan) còn có bột màu dùng trong xây dựng.

+ Ninh Bình có nguồn đất sét làm gạch ngói rất tốt ở Sơn Hà, Xích Thổ (Nho Quan), Đồng Giao, Ghềnh (Tam Điệp)... có thể cung cấp cho các xí nghiệp gạch ngói với công suất 20 - 30 triệu viên/năm. Ngoài ra còn có Sét caolin làm nguyên liệu sánh sứ, và sét để sản xuất xi măng (Ninh Bình là một trong những tỉnh  vùng đồng bằng sông Hồng giầu khoáng sản sét)

+ Than dùng làm nguyên liệu cháy:

Than bùn: điển hình là than bùn Yên Bạc, Sơn Hà huyện Nho Quan; Nguyễn Thôn, Yên Sơn, và Quang Hiển, Yên Bing, thị xã Tam Điệp 

Than mỡ: có ở một số điểm than ở các dải đồi cao 80-100m tại các xã Gia Vân, Gia Hoà huyện Gia Viễn, Gia Sơn huyện Nho Quan, mỏ than Đầm Đùn xã Thạch Bình huyện Nho Quan.

Than nâu: Quang Sỏi, thị xã Tam Điệp, đã khai thác, ít có giá trị. 

+ Nước khoáng nóng: có giá trị như nguồn nước khoáng Kêng Gà (Gia Thịnh, Gia Viễn). Suối nước nóng này có thành phần thành phần hoá học tương tự suối nước nóng ở Wesbaden (Đức), với các nguyên tố hoá học như: Na, K, Cl, Mg,S.. trong nước có nhiều hợp chất muối hoà tan nên có vị mặn, chát, có giá trị chữa bện (ngoài da, đường ruột..). Nhiệt độ của nước lên tới 53oC, nước phun mạnh và đều với lưu lượng 5m3/giờ. Trong thành phần của nước có mọt lượng nhỏ chất phóng xạ (Atroneium)  không gây hại mà lại có tác dụng chữa bệnh. Ngoài ra ở khu vực Nho Quan còn phát hiện ra suối nước nóng Kỳ Phú, Cúc Phương 

Đánh giá chung: Nếu so sánh với các tỉnh có nhiều đồi núi như Hoà Bình, Thanh Hoá … thì Ninh Bình là tỉnh nghèo về tài nguyên khoáng sản, nhất là khoáng sản kim loại cần thiết cho phát triển công nghiệp; nhưng nếu so sánh với các tỉnh đồng bằng thì Ninh Bình lại là một trong số ít tỉnh đồng bằng có nhiều nguồn tài nguyên khoáng sản, nhất là đá vôi, sét, nước khoáng và than, tương đối dồi dào và phong phú

3. Khí hậu

a. Những nét đặc trưng của khí hậu Ninh Bình 

Là một bộ phận của đồng bằng Sông Hồng, nên Ninh Bình nằm trong đới gió mùa chí tuyến á đới có một mùa đông lạnh khô. Nằm ở vị trí từ 20028' đến  19057' độ vĩ bắc. Hàng năm lãnh thổ nhận được một lượng bức xạ lớn với tổng xạ 110 đến 120 kcal/cm2/năm và cán cân bức xạ cao 87,2 kcal/cm2/năm. Chính điều này đã tạo cho Ninh Bình một nền nhiệt cao, với nhiệt độ trung bình năm 23,3 - 24,00C, vượt tiêu chuẩn nhiệt đới là 210C. Tổng nhiệt độ năm đạt tới 8.5000C. Số tháng có nhiệt độ trên 200C tới 8 - 9 tháng trong năm.

Ninh Bình có chế độ nhiệt phân ra 2 mùa rõ rệt: mùa đông kéo dài từ tháng XI đến tháng IV năm sau, mùa hạ từ tháng V đến tháng X. Tuy nhiên, thời gian kéo dài của mùa, mức độ lạnh mùa đông, mức độ nóng mùa hạ giữa các năm có thể rất khác nhau. Thời gian bắt đàu và kết thúc mùa khí hậu có thể sớm hơn vài ba tuần so với trung bình nhiều năm.

Về mùa đông, ảnh hưởng của không khí nhiệt đới từ áp cao Xibia tràn xuống làm cho nền nhiệt độ hạ thấp, thường có thời tiết lạnh khô. Mùa đông thường có gío mùa đông bắc lạnh làm cho có tới 2 - 3 tháng (12, 1 và 2) nhiệt độ trung bình xuống dưới 180C. Khu vực đá vôi Cúc Phương (vùng núi huyện Nho Quan) lạnh hơn cả. ở đây có tháng nhiệt độ trung bình thấp dưới 15oC, nhiệt độ thấp trong mùa đông có thời điểm là dưới 30C  và nhiều khi xuất hiện sương muối. Gió mùa đông bắc rét lạnh gây ra một số khó khăn nhất định cho sản xuất nông nghiệp và đời sống. Tuy nhiên, nhiệt độ thấp không kéo dài liên tục, bởi xen kẽ những đợt không khí lạnh là không khí nhiệt đới biển ấm hơn xâm nhập vào thay thế, thời tiết lại ấm dần lên.

Mùa hạ có gió mùa tây nam hội tụ với tín phong bắc bán cầu, gây mưa nhiều. Xen kẽ với gió mùa là tín phong cao áp từ Tây Thái Bình Dương vào mùa hạ và khối không khí Đông Nam á vào mùa đông. Trong mùa hạ, Ninh Bình còn thường xuyên chịu ảnh hưởng của kiểu thời tiết nóng nắng, khô do gió Lào gây nên.

- Chế độ thời tiết, khí hậu biến động mạnh là hệ quả phức hợp của cơ chế gió mùa:
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Nhiệt độ: Về mùa đông, gió mùa đông bắc có thể khiến nhiệt độ thay đổi hơn 100C trong một ngày đêm. Nhưng trong mùa đông cũng có những ngày nhiệt độ trên 250C, thậm chí trên 300C. Còn trong thời tiết nắng nóng đầu hạ, cũng có những ngày dịu mát do ảnh hưởng của khối không khí lạnh địa cực.

Biểu đồ khí hậu Ninh Bình

(Nguồn: Niên giám thống kê Ninh Bình năm 2004)
Chế độ mưa: Do ảnh hưởng của các hệ thống gío mùa nên lượng mưa ở Ninh Bình phân bố không đều trong năm. Lượng mưa trong mùa mưa (Từ tháng V đến tháng X) chiếm tới 80% - 91% tổng lượng mưa của cả năm. Lượng mưa trung bình năm là 1870 mm, nhưng có sự chênh lệch khá lớn giữa các năm. Những năm mưa nhiều, tổng lượng mưa có thể lớn hơn năm mưa ít tới 2 -3 lần (năm 1973: 2.913mm, năm 1991 chỉ có 1.157mm). Sự phân bố không đều lượng mưa trong năm cùng với ảnh hưởng của địa hình là nguyên nhân gây ra hiện tượng lũ lụt, hạn hán cục bô ở một số địa phương. Ngay trong năm có lượng mưa lớn vẫn xảy ra hiện tượng hạn hán, thậm chí trong một tháng cũng có thể xảy ra hai hiện tượng ngập lụt và khô hạn. 

Nằm trong đới khí hậu gió mùa chí tuyến á đới có mùa động lạnh khô, nhưng do tác động phối hợp mật thiết giữa địa hình và vị trí địa lí, khí hậu Ninh Bình có sự phân hoá khá đa dạng về chế độ nhiệt, ẩm trong không gian và theo thời gian. Bên cạnh đó, các nhiễu động khí quyển hoạt động ở ngoài biển (như dông, bão, hội tụ nhiệt đới, lốc xoáy …) xâm nhập vào thường xuyên khiến cho Ninh Bình trở thành khu vực có tần xuất bão đổ bộ lớn nhất trong vùng bờ vịnh Bắc bộ. Do đó, nạn lũ lụt, úng ngập diễn ra khá thường xuyên, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống .

b. ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống

Khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều và có một mùa đông lạnh của Ninh Bình  thuận lợi cho sự phá triển sản xuất nông nghiệp cây trồng có thể hoàn thành vòng sinh trưởng nhanh, có khả năng thâm canh, xen canh tăng vụ, phát triển cơ cấu cây trồng đa dạng và đặc biệt là tạo khả năng đưa vụ động lên thành vụ chính. 

Bên cạnh những thuận lợi nêu, đặc điểm khí hậu Ninh Bình cũng gây ra những trở ngại không nhỏ đối với họat động sản xuất nông nghiệp. Tính chấ thất thường của chế độ nhiệt - sự giao động về ngày bắt đầu và kết thúc các mùa gây trở ngại cho việc quy định thời vụ. Sự thất thường của chế độ mưa diễn ra trong cả năm, thể hiện ở sự biến động trong lượng mưa năm, lượng mưa từng mùa, từng tháng còn gây ra những tác hại lớn hơn. Khi đã thiếu nước bị hạn hán hay thừa nước bị ngập úng thì không cây trồng nào chịu được.

Trở ngại lớn nhất của khí hậu Ninh Binh đối với sản xuất là vào mùa mưa bão. Vào mùa này hầu như năm nào cũng xảy ra úng lụt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, giao thông vận tải và sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt đối với vùng trũng Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư. Ngoài ra ảnh hưởng của một số ngày nắng nóng, khô kiểu gió Lào vào mùa hạ hoặc mưa phùn kéo dài cũng gây ảnh hưởng lớn sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ con người, nhất là trẻ em và người cao tuổi. 

4. Thuỷ văn

a. Mạng lưới sông ngòi

Với lượng mưa khá phong phú, hệ thống sông ngòi của Ninh Bình có mật độ khoảng 0,6 - 0,9 km/km2. Sông ngòi có lượng nước khá dồi dào, dòng chảy trung bình đạt 30 l/s/km2. Mạng lưới sông suối của tỉnh phân bố tương đối đều, gồm hàng chụ các con sông lớn nhỏ với tổng chiều dài khoảng 1000 km. Độ dốc chung của sông rất nhỏ (2 - 5 cm/km), dòng sông uốn khúc quanh co. Các sông lớn thường chảy theo hướng tây bắc - đông nam rồi đổ ra vịnh Bắc Bộ. Một số con sông chính trong mạng lưới sông ngòi ở Ninh Bình là sông Đáy, sông Hoàng Long, sông Bôi, sông Nho Quan, sông Vạc:

- Sông Đáy: là chi lưu của sông Hồng, chảy từ Thượng Cốc (Hoà bình) ra biển qua cửa Đáy, là địa giới tự nhiên giưa hai bờ biển Nam Định (Nông trường Rạng Đông) và Ninh Bình (xã Kim Đông). Từ Thượng Cốc đến Gián Khẩu, sông chảy theo hướng bắc-nam, từ Gián khẩu đến Tam Toà theo hướng tây bắc-đông nam, sau đó theo hướng bắc-nam chảy ra biển. Chế độ dòng chảy của sông Đáy, ngoài sự phụ thuộc vào tình hình mưa trong lưu vực, phần dòng chảy trên nhánh sông Hoàng Long và sông Đào (từ  sông Hồng Tân Đệ Nam Định đến Tam Toà-Lục bộ chảy vào sông Đáy), còn phụ thuộc vào việc đóng mở đập Đáy (Hà Tây).

- Sông Hoàng Long là nhánh lớn nhất ở phía hữu ngạn sông Đáy do ba chi lưu hợp thành là sông Bôi, sông Đập và sông Lạng. Cả ba chi lưu này đều bắt nguồn từ vùng đồi núi phía nam tỉnh Hoà Bình, chảy về theo hướng tây bắc-đông nam. Sau khi hợp lại với nhau ở vùng Gia Viễn, hướng chảy chuyển thành tây-đông và đổ vào sông Đáy ở Gián Khẩu. Lưu vực sông Hoàng Long có diện tích 1445km2. Sông Bôi là nhánh lớn nhất trong ba chi lưu, có chiều dài lưu vực là 80km, chiều rộng 13 km, chiếm 55,5% diện tích lưu vực ssông Hoàng Long. Do độ dốc lưu vực khá lớn, nhất là ở thượng nguồn, nên lũ tràn xuống khá nhanh (tháng 7,8,9 và nửa đầu thánh 10). Về mùa nước kiệt, vùng trung và hạ lưu chịu ảnh hưởng của thuỷ triều khá mạnh.

Ngoài hai sông lớn trên, Ninh Bình còn có một hệ thống sông ngòi vừa và nhỏ. Đáng chú ý là sông Vạc, chi lưu của sông Đáy. Dòng chảy sông Đáy và các chi lưu của nó có quan hệ chặt chẽ với nhau. Vùng cửa sông chịu tác động mạnh của thuỷ triều. Sông ngòi trong tỉnh phân bố khá đều. Các sông lớn và vừa thường tập trung ở phia đông và nam tỉnh. Vùng núi phía tây có nhiều suối nhỏ đổ vào sông Đáy và sông Hoàng Long. Các vùng đồng bằng phía bắc, phía đông và phía nam có các hệ thống kênh mương nhân tạo chằng chịt nối với sông lớn. Các hệ thống kênh mương này được đào đắp để phục vụ cho việc tưới tiêu nước trên toàn bộ diện tích đất canh tác của tỉnh. Ninh Bình là tỉnh đồng bằng ven biển, thuộc hạ lưu các sông lớn, mật độ lưới sông tương đối cao (0,58km/km2). 

Sông ngòi Ninh Bình vừa có tác dụng dẫn nước sông có phù sa mầu mỡ cung cấp cho đồng ruộng, lại vừa có tác dụng tiêu nước trong đồng ruộng ra sông khi bị mưa úng lụt. Mạng lưới kênh mương tưới tiêu tự chảy ngày càng phát triển mở rộng cùng với hệ thống các trạm bơm tưới tiêu nước. Ngoài ra, sông ngòi Ninh Bình còn là phương tiện quan trọng của giao thông đường thuỷ. Trên các dòng sông lớn tàu thuyền có trọng tải 50-100 tấn đi lại trên chiều dài 95km, loại 15-20 tấn có thể đi lại được trên chiều dài 183 km.

b. Hồ;

Ngoài hệ thống sông, Ninh Bình còn có nhiều hồ, đầm như: đầm Cút (Gia Viễn), hồ Thường Sung, hồ Đồng Liêm (Nho Quan), hồ Đồng Thái, hồ Yên Thắng( Yên Mô). Các hồ này đều có cảnh quan đẹp, nằm trong quần thể các núi đá vôi, có tiềm năng để phát triển du lịch.

c. Nguồn nước ngầm

- Tiềm năng, chất lượng nước, phân bố

- ý nghĩa đối với sản xuất và đời sống

d. Hiện trạng khai thác, sử dụng …nguồn nước ngầm, nước khoáng

5. Thổ nhưỡng

Đất  đai (thổ nhưỡng) ở Ninh Bình được thành 7 nhóm chính và giá trị sử dụng của chúng như sau: 

(biểu đồ hình quạt biểu diễn diện tích của một số nhóm đất chính)

a- Nhóm đất mặn: có diện tích 7331 ha, chiếm 5,3% diện tích tự nhiên của tỉnh, phân bố ở vùng ven biển Kim Sơn. Đất hình thành chủ yếu do phù sa lắng đọng trong môi trường nước mặn, nước lợ hoặc bị nhiễm mặn do nước ngầm mặn, do thuỷ triều. Đất mặn có đặc tính muối điển hình, ngoài ra còn thể hiện tính glây ở mức độ nhất định. Tuỳ thuộc vào mức độ mặn, loại đất này được chia thành đất mặn điển hình (ở vùng cửa sông, ven biển) thích hợp cho phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn, nuôi trồng hải sản. Đất mặn trung bình hoặc ít (bên trong vùng cửa sông và ven biển), chịu ảnh hưởng trực tiếp của thuỷ triều, chủ yếu được trồng lúa, trồng cói cải tạo mặn.

b- Nhóm đất phù sa: là nhóm có diện tích lớn nhất, chiếm 50% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, phân bố ở hầu hết các huyện . Những vùng có đất phù sa lớn là Yên Khánh, Kim Sơn, Hoa Lư, Yên Mô, Gia Viễn, Nho Quan. ở Tam Điệp và Nho Quan, đất phù sa còn có ở các thung lũng hẹp và dọc theo các con suối. Đất phù sa của Ninh Bình được hình thành chủ yếu do quá trình lắng đọng phù sa của hệ thống sông Hồng và các sông nhỏ khác trong tỉnh.  Đây là loại đất tốt, thích hợp cho thâm canh lúa; vùng đại hình tương đối cao thành phần cơ gới đát nhẹ thích hợp cho cây trồng cạn (ngô, đậu, lạc …)

Nhóm này được chia thành 5 loại, tuỳ thuộc vào độ PH, đặc tính glây, thành phần cơ gới, sự kết von…: đất phù sa trung tính ít chua (phổ biến nhất và mầu mỡ, ở Yên Khánh, Kim Sơn); đất phù sa chua (Gia Viễn, Hoa Lư, Nho Quan); đất phù sa đốm rỉ (chủ yếu ở Gia Viễn, Hoa Lư, Nho Quan); đất phù sa glây trung tính ít chua (chủ yếu ở Gia Viễn, Hoa Lư, Yên Mô); đất phù sa kết von, diện tích nhỏ (chủ yếu ở Nho Quan, Gia Viễn).

c- Nhóm đất glây: chiếm diện tích 6213 ha(4,5% diện tích tư nhiên), chủ yếu ở khu vực có địa hình trũng như Gia Viễn, Hoa Lư, Nho Quan, Tam Điệp, Yên Mô. Do địa hình trũng, đất thường bị ngập nước trong năm tương đối dài, thiếu ỗy, nên quá trình glây hoá mạnh mẽ. Đất có khả năng trồng lúa là chủ yếu.

Nhóm này có 2 loại: đất glây trung tính ít chua và đất glây chua. 

d- Nhóm đất than bùn: có diện tích nhỏ (66ha, 0,05% diện tích tự nhiên), có ở Nho Quan, Yên Mô và thị xã Tam Điệp. Đất được hình thành ở vùng trũng ngập nước quanh năm hoặc hầu như quanh năm, nằm trong các thung lũng hẹp, không có chỗ thoát nước. Xác thực vật tích đọng trong điều kiện yếm khí tạo thành lớp than bùn, ben dưới có thể gặp lớp sét bị glây hoá mạnh.

g- Nhóm đất đen: có diện tích 4822ha (3,5% diện tích đất tự nhiên), có ở Nho Quan, Yên Mô, thị xã Tam Điệp và rải rác ở một số nơi khác. Đất này có đất đen kết von và đất nâu thẫm phát triển trên đá vôi và đá sét vôi, thường gặp ở các thung lũng rìa chân núi đá vôi hoặc sườn thoải trên đá sét vôi. Đất đen có độ dốc nhỏ, tầng dày thuận lợi cho sản xuất cây lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày, cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả.

e- Nhóm đất xám: có diện tích 23919 ha, chiếm 17,3% diện tích tự nhiên của tỉnh, có ở Nho Quan, Yên Mô, Gia Viễn, Tam Điệp và rải rác ở các nơi khác. Đất được hình thành trên các loại đá phiến sét, cát kết, sét vôi, đá vôi, thềm phù sa cổ, do quá trình phong hoá, tích luỹ sắt, nhôm. Chia thành 2 loại chính: đất xám feralit và đất xám kết von. Những nơi có độ dốc cao (>250) nên phát triển sản xuất lâm nghiệp, độ dốc thấp hơn (<250) có thể phát triển sản xuất nông nghiệp.

h- Nhóm đất tầng mỏng: nhóm này có diện tích nhỏ (335,4 ha (chiếm 0,24% diện tích đất tự nhiên), có ở Nho Quan và rải rác ở một số nơi khác. Đất được hình thành do xói mòn mạnh, trơ sỏi đá, ferlit kết von. Loại đất này có nhiều tính chất kém, không phù hợp với nhiều loại cây trồng nông nghiệp. Cần chú ý trồng cây lâm nghiệp, chống xói mòn đất.

6. Sinh vật

a. Khái quát chung

Tỉnh Ninh Bình nằm ở nơi chuyển tiếp của các vùng sinh học Tây bắc, Đông bắc và Bắc Trung bộ cho nên khu hệ động thực vật của tỉnh vừa có nét đặc trưng riêng, lại vừa có nét hoà trộn những đặc tính của những khu hệ động thực vật của những vùng kế cận. Mặt khác, với đặc điểm cấu trúc địa chất - địa hình phức tạp, hệ động thực vật của Ninh Bình càng trở nên phong phú và đa dạng hơn.

Tính đa dạng sinh học ở Ninh Bình được thể hiện ở cả 3 lĩnh vực là:

+ Đa dạng về hệ sinh thái;

+ Đa dạng về loài;

+ Đa dạng về gien.

Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, do lượng dân cư đông đúc và sinh sống từ lâu đời nay cho nên tự nhiên đã được khai thác một cách mạnh mẽ để phục vụ cho mục đích kinh tế và đời sống của con người.  Kết quả của việc khai thác đó đã làm cho bộ mặt của tự nhiên thay đổi đáng kể, đặc biệt là ở vùng đồng bằng và ven biển: hầu như không còn dấu vết gì của rừng tự nhiên nguyên sinh, thay vào đó là hệ cây trồng, vật nuôi nhân tạo. Đó là những cánh đồng lúa, làng mạc, những khu vườn, rừng kinh tế, những ao hồ, đầm nuôi tôm cá ...  Chỉ có khu vực rừng Cúc Phương với điều kiện địa hình đặc biệt (được bao quanh bởi các dãy núi đá vôi hiểm trở), đã được qui hoạch bảo vệ từ những năm 60 của thế kỷ trước, là còn giữ được nét hoang sơ của những cánh rừng rậm nhiệt đới với sự đa dạng về hệ sinh thái, về loài cũng như về gien, đặc biệt là các nguồn gien quí hiếm. 

b. Các vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên 

+  Khu vực rừng quốc gia Cúc Phương có các hệ sinh cảnh sau:

* Rừng nhiệt đới ẩm thường xanh nằm ở trung tâm khu bảo tồn Cúc Phương, hệ sinh cảnh rừng dày, nhiều tầng, còn dấu tích cổ sơ nguyên thuỷ với những quần xã thực vật ưu thế bản địa, đồng thời cũng là nơi thích nghi của phần lớn các loài động thực vật hoang dã quí hiếm của Cúc Phương. 

* Rừng thứ sinh nằm ở phái tây và phía đông, gần sông Bưởi. Đây là khu vực rừng đang được phục hồi sau khi bị khai thác chặt phá với thảm thực vật ưu thế tập trung vào các quần xã Sơn rừng, Chò dãi, Nhội, Đa, Vàng anh, Mạy tèo, Ôrô, cỏ trang, Lau …

* Hệ sinh thái dân cư canh tác, với bề rộng hai bên bờ sông khoảng 2 km, có chỗ lên tới 3 km ở phía tây sông Bưởi. Hệ sinh cảnh tự nhiên của vùng này đã bị xâm hại nặng nề, rất khó có thể phục hồi được.

* Ngoài ra, trong khu vực rưng Cúc Phương còn có hệ sinh thái đất ngập nước, tồn tại và phát triển trong các suối nước, ở sông Bưởi …

Vườn Quốc gia Cúc Phương thực sự là một kho tàng di sản thiên nhiên trong lĩnh vực đa dạng sinh học. Hệ thực vật trong vườn này chiếm khoảng 25% tổng số loài đã được xác định ở Việt Nam (1944 /11373 loài thực vật). Có 320 loài chim, 70 loài thú, trên 30 loài bò sát, 16 loài lưỡng cư, 1800 loài côn trùng. Các loài động vật thuỷ sinh cũng rất phong phú (chưa được nghiên cứu đầy đủ).

Tập đoàn thực vật ở Cúc Phương có nhiều loài, đặc biệt có một số loài tuy có số cá thể không nhiều nhưng có giá trị về mặt cổ sơ nguyên thuỷ như cây Chò đãi, cây Vù hương; nhiều cây cổ thụ hàng ngàn năm tuổi (Chò chỉ ..); nhiều loại gỗ quí. ở đây có tới 7 loài thực vật quí hiếm được ghi trong sách đỏ Việt Nam: Kiêng (Nghiến), Tuế lá rộng, Cốt toái bổ, Sắng, Bách bộ, Mã tiền hoa tán và Bò cạp núi. Có hai loài đặc hữu của Việt Nam là Nghiến và Lim xẹt, ba loài thực vật lần đầu tiên được ghi nhận ở Việt Nam là Sữa hoa vàng, Mã đậu linh Hải nam và Tầm cốt phong.
+ Khu vực bảo tồn Vân Long (Gia Vân, Gia Hoà, Gia Hưng, huyện Gia Viễn):

* Rừng phục hồi trên núi đá vôi: trước đây, rừng trên núi đá vôi đã bị con người tác động mạnh từ trước, gần đây nhờ có qui hoạch và bảo vệ nghiêm ngặt nên rứng đã bắt đầu được tái sinh, phục hồi khá nhanh. Khác với rừng nguyên sinh, ở đây hệ cây không phức tạp, đa dạng bằng, nhóm cây đặc trưng cho vùng núi đá chiếm ưu thế, số lượng cây gỗ mọc nhanh, ưu sáng tương đối nhiều.

* Rừng trồng trong các thung đá vôi trên các triền đồi (Gia Hưng, Gia Hoà), chủ yếu là cây Keo tai tượng, Bạch đàn trắng, diện tích khoảng 80ha.

Ngoài ra, còn có các hệ sinh cảnh: trảng cỏ và cây bụi trên núi đá vôi, có khả năng chịu hạn tốt; trảng cỏ sau nương rẫy, núi đá không cây (do con người tàn phá nặng nề); sinh cảnh đất ngập nước sâu quanh năm (341ha) và ngập nước từng thời kỳ (647ha), có hệ thực vật thuỷ sinh rất đa dạng.

So với vườn Quốc gia Cúc Phương, hệ động thực vật ở đây nghèo nàn hơn nhiều (diện tích nhỏ, bị con người tàn phá nặng nề). Có 457 loài thực vật bậc cao trên cạn, nhóm cây gỗ lớn có số lượng ít so với cây thảo, cây bụi và dây leo. Hệ thực vật thuỷ sinh khá phong phú, có tới 39 loài thực vật bậc cao (các loại cỏ, rong, bèo, rau Mác, Ngổ, Tróc…). Thực vật bậc thấp ghi nhận được có 96 loài.

Khu hệ động vật: đã thống kê được ở Vân Long có 39 loài thú, 62 loài chim, 26 loài bò sát, 6 loài ếch nhái và 44 loài cá, 45 loài động vật nổi, 37 loài động vật đáy và 79 loài côn trùng.

Ngoài ra, còn có khu Văn hoá Lịch sử Môi trường Hoa Lư, bao gồm khu di tích lịch sử đến Đinh-Lê, Tam cốc-Bích động và khu du lịch tâm linh Tràng An, cũng đã được chú trọng bảo tồn, tôn tạo các di tich, cảnh quan tự nhiên. Tuy nhiên, hệ động thực vật cổ xưa ở khu này bị khai thác, tàn phá lâu đời, còn lại hiện nay bị phân tán, nghèo nàn, giống với Khu đất ngập nước Vân Long.

d- Vài nét về cây trồng và thực vật tự nhiên trong môi trường được cải tạo của con người:

ở các khu dân cư có các cây trồng thân gỗ và tre nứa. Gần đây, người ta đã chú ý trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế (nhãn, vải thiều, cam quýt …). Ngoài đồng ruộng, trên các bờ vùng lớn và các đường giao thông thường được trồng các đai rưng, các loài cây thuần như phi lao, hoặc hỗn hợp xà cừ, xoan, bạch đàn. Vùng ven biển là các đai rừng sú, vẹt (trồng và phát triển tự nhiên) ngập nước mặn. 

+ Vùng đồng bằng, cây trồng thân thảo chủ yếu là lúa, một số cây hoa mầu và cây công nghiệp.

+ Miền bán sơn địa thường trồng lúa, khoai lang, ngô, đậu, vừng, lạc, đậu tương, thuộc lá, mía … Thực vật tự nhiên có cỏ gà, cỏ gấu, rau rệu, thài lài, rau cúc, rau má, cỏ bợ …

+ Vùng lúa màu cây trồng chủ yếu là lúa, khoai lang, khoai tây, ngô, đậu, lạc và các loại rau xanh. Thực vật tự nhiên có cỏ gà, cỏ gấu, cỏ bợ, rong bột, rong đuôi chó …

+Vùng đất trung cây trồng chủ yếu là lúa. các loài cỏ tự nhiên có cỏ năn, cỏ lác, rong bộ, rong đuôi chó, rau bát, thăng the, rêu …

+ Vùng đồng bằng ven biển có lúa, cói . Ngoài ra còn có rau xanh, cây màu các loại nhưng không nhiều. các loài cỏ tự nhiên có năn, lác, rong lá vải, cỏ gấu, cỏ gà …
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